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Nội dung bài viết 

1. 1. Look and listen. Say - Nhìn và nghe. Nói (Bài 3 trang 4) 
2. 2. Point and say - Chỉ và nói (Bài 4 trang 4) 
3. 3. Look and listen. Say. Trace - Nhìn và nghe. Nói. Tô chữ theo nét 

đứt (Bài 5 trang 4) 
4. 4. Look and listen. Stick - Nhìn và nghe. Dán (Bài 6 trang 4) 

1. Look and listen. Say - Nhìn và nghe. Nói (Bài 3 trang 4) 

 

Bài nghe: 

A book 

A book 

A red book 

A red book 

A blue book 

A blue book 

Hướng dẫn dịch: 

Một quyển sách 

Một quyển sách 

Một quyển sách màu đỏ 

Một quyển sách màu đỏ 

Một quyển sách màu xanh da trời 

Một quyển sách màu xanh da trời 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=50987#1_look_and_listen_say_-_nhin_va_nghe_noi_bai_3_trang_4
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=50987#2_point_and_say_-_chi_va_noi_bai_4_trang_4
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=50987#3_look_and_listen_say_trace_-_nhin_va_nghe_noi_to_chu_theo_net_dut_bai_5_trang_4
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=50987#3_look_and_listen_say_trace_-_nhin_va_nghe_noi_to_chu_theo_net_dut_bai_5_trang_4
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=50987#4_look_and_listen_stick_-_nhin_va_nghe_dan_bai_6_trang_4
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2. Point and say - Chỉ và nói (Bài 4 trang 4) 

 

Hướng dẫn: 

1. A blue book (một quyển sách màu xanh da trời) 

2. A red book (một quyển sách màu đỏ) 

3. A blue book (một quyển sách màu xanh da trời) 

4. A red book (một quyển sách màu đỏ) 

3. Look and listen. Say. Trace - Nhìn và nghe. Nói. Tô chữ theo nét đứt (Bài 5 trang 4) 

 

Bài nghe: 

One 

One 

One red book 

Two 

Two 

Two blue books 

Hướng dẫn dịch: 

Một 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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Một 

Một quyển sách màu đỏ 

Hai 

Hai 

Hai quyển sách màu xanh da trời 

4. Look and listen. Stick - Nhìn và nghe. Dán (Bài 6 trang 4) 

 

Bài nghe: 

One blue book 

Two red books 

One red book 

Two blue books 

Hướng dẫn dịch: 

Một quyển sách màu xanh da trời 

Hai quyển sách màu đỏ 

Một quyển sách màu đỏ 

Hai quyển sách màu xanh da trời 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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